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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH 

QUẢNG TRỊ 

 
     Bản án số: 01/2020/DS-PT 

     Ngày: 07-01-2020 
     V/v tranh chấp hợp đồng  

     mua bán tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh P 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

 -    n  p  n       n    t    P t ẩm   m có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Đinh Viết Nam. 

Các Thẩm phán:    Bà Ngu  n Th  Hà; 

       Ông Lê Văn Luật. 

-   ư ký p  ên tòa: Bà Lê Th  Thanh Nhàn – Th     T a án nhân dân 

tỉnh Quảng Tr . 

- Đạ  d ện V ện K ểm sát n ân dân tỉn  Quản   rị: Ông Đỗ Hoàng Sâm 

– Kiểm sát viên tham gia phiên t a. 

 

Ngà  07 tháng 01 năm 2020, tại Hội tr ờng xét xử T a án nhân dân tỉnh 

Quảng Tr , xét xử P th m c ng  hai v  án dân s  th     số 28/2019/TLPT-DS 

ngày 05 tháng 12 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản”. 

Do bản án dân s  s  th m số 15/2019/DS-ST ngày 31 tháng 10 năm 2019 

của T a án nhân dân th  xã Q, tỉnh Quảng Tr  b   háng cáo. 

Theo Qu ết đ nh đ a v  án ra xét xử P th m số 37/2019/QĐ-PT ngày 23 

tháng 12 năm 2019 giữa các đ  ng s : 

1. Ngu ên đ n: Anh Võ L; đ a chỉ: Th n N, xã H, th  xã Q, tỉnh Quảng 

Tr . 

2. B  đ n: Anh Ng  Văn P; đ a chỉ: Th n N, xã H, th  xã Q, tỉnh Quảng 

Tr . 

 3. Ng ời  háng cáo: Anh Ng  Văn P  à b  đ n trong v  án. 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  eo  ơn k ở  k ện  ề ngày 18/7/2019, các lờ  k a  tron  quá trìn    ả  

quyết vụ án cũn  n ư tạ  p  ên tòa P t ẩm, n uyên  ơn ông Võ L trình bày: 

Anh Võ L  à ng ời bán thức ăn gia súc tại đ a bàn xã H, th  xã Q trên 10 

năm na . Anh L  h ng đăng     inh doanh mà chỉ mở cửa hàng bán nhỏ  ẻ cho 

bà con chăn nu i trên đ a bàn.  
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Ngày 16/4/2014, anh Ng  Văn P có mua bột thức ăn gia súc tại cửa hàng 

của anh Võ L; hai bên có thỏa thuận miệng sau 03 tháng  ể từ ngà   ấ  nợ thức 

ăn gia súc đầu tiên thì anh Ng  Văn P sẽ trả nợ cho anh Võ L. Nh ng đến ngà  

29/12/2014 anh P c n nợ anh L số tiền 66.320.000 đồng, do đó anh L không bán 

cho anh P nữa; anh P đã    xác nhận vào sổ theo dõi c n nợ  ại anh L 

66.320.000 đồng, hẹn 03 tháng sau sẽ trả hết số nợ trên. Nh ng đến ngà  

10/3/2015, anh P chỉ trả 20.000.000 đồng, ngà  13/4/2016 trả thêm đ ợc 

4.000.000 đồng. Tổng cộng anh P c n nợ anh L 42.320.000 đồng. 

Anh L đã nhiều  ần  êu cầu anh P trả nợ nh ng anh P  h ng trả, do đó 

anh L  àm đ n  hởi  iện  êu cầu T a án giải qu ết buộc anh P trả cho anh L số 

tiền 59.120.000 đồng, trong đó nợ tiền bột 42.320.000 đồng, tiền lãi 16.800.000 

đồng ( ãi suất 1%/tháng,  ể từ ngà  13/4/2016 đến ngà  13/7/2019). 

Tại phiên h a giải ngà  25/9/2019, anh L và anh P thống nhất số tiền bột 

thức ăn gia súc mà anh P c n nợ anh L  à 40.925.000 đồng. 

Tại phiên t a s  th m, anh L rút một phần  êu cầu  hởi  iện, chỉ  êu cầu 

T a án buộc anh P trả nợ số tiền 54.998.972 đồng, trong đó tiền nợ bột thức ăn 

gia súc  à 40.925.000 đồng, tiền  ãi tính từ 13/4/2016 đến ngà  h a giải 

25/9/2019 với mức  ãi suất 0,83%/tháng  à 14.073.972 đồng. 
 

 ạ  văn bản trìn  b y ý k ến các n  y 08/8/2019 v  n  y 24/9/2019,  các 

lờ  k a  tron  quá trìn    ả  quyết vụ án cũn  n ư tạ  p  ên tòa P t ẩm, bị 

 ơn ôn  N ô Văn P trình bày: 

Vào  hoảng tháng 4/2014, anh P có hợp đồng miệng với anh Võ L về việc 

mua thức ăn gia súc nu i  ợn th t. Hai bên thống nhất: Anh L cung cấp đầ  đủ 

thức ăn chăn nu i  ợn từ  hi thả giống cho đến  úc  ợn xuất chuồng,  hoảng thời 

gian thừ 3,5 đến 4 tháng sẽ thanh toán tiền bột cho anh L và tiếp t c nu i đàn 

 ợn  ế tiếp cũng th c hiện theo thỏa thuận nà . Lứa đầu tiên, anh P nuôi 120 con 

 ợn, thời gian 4 tháng thì xuất chuồng, anh P đã thanh toán tiền bột cho anh L và 

xin nợ  ại 16.000.000 đồng để thả thêm giống  ợn đợt 2, anh L đồng   cho nợ. 

Anh P nu i  ứa thứ 2 gồm 120 con  ợn th t, nh ng anh L chỉ cung cấp 

thức ăn nu i  ợn đ ợc 2 tháng, đến ngà  29/12/2014 anh L đ n ph  ng chấm 

dứt việc cung cấp thức ăn cho  ợn. Anh P  êu cầu anh L tiếp t c cung cấp nh ng 

anh L  h ng đồng  , nên  àm ảnh h ởng đến s  phát triển của đàn  ợn do thiếu 

bột cho ăn,  h ng đảm bảo dinh d ỡng cho s  tăng trọng theo qu  chu n  ỹ 

thuật chăn nu i. Anh P phải mua  oại thức ăn  hác, bột mới ban đầu  ợn ch a 

thích nghi nên có  hoảng 1/3 đàn  ợn b  đau b ng phải dùng  háng sinh điều tr , 

nhiều con  ợn b  c i, chậm  ớn và 08 con b  chết. Do  h ng đảm bảo dinh d ỡng 

nên trọng   ợng tổng đàn  ợn b  giảm sút 884  g th t, thành tiền 39.790.000 

đồng (45.000 đồng/ g th t  ợn). 
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Anh P thừa nhận c n nợ tiền bột thức ăn gia súc của anh L là 40.925.000 

đồng,  h ng chấp nhận  êu cầu tính  ãi của ngu ên đ n vì cho rằng trong việc 

bán bột đã có  ãi rồi. Ngoài ra, anh P  êu cầu phản tố đối trừ nghĩa v  trả nợ với 

số tiền 39.790.000 đồng do ngu ên đ n vi phạm hợp đồng. 

Bản án sơ t ẩm s  1 /2019/  -   n  y 31/10/2019 c a   N  t ị  ã 

Q, tỉn  Quản   rị quyết  ịn : Áp d ng Điều 430, 440 BLDS;  hoản 1 Điều 

147 BLTTDS, xử:  

- Buộc anh Ng  Văn P có nghĩa v  trả nợ cho anh Võ L số tiền 

54.998.972 đồng, trong đó nợ tiền bột  à 40.925.000 đồng, tiền  ãi 14.073.972 

đồng. 

- Kh ng chấp nhận  êu cầu phản tố của anh Ng  Văn P để đối trừ nghĩa 

v  trả nợ cho ngu ên đ n với số tiền thiệt hại  à 39.790.000 đồng. 

Ngoài ra bản án s  th m c n tu ên nghĩa v  chậm thi hành án, án phí và 

qu ền  háng cáo của đ  ng s . 

 Ngà  14/11/2019, b  đ n anh Ng  Văn P  háng cáo bản án s  th m, đề 

ngh  T a án cấp P th m giải qu ết các vấn đề sau: 

 - Sửa bản án s  th m số 15/2019/DS-ST ngà  13/10/2019 về việc  h ng 

chấp nhận  hoản tiền  ãi 14.073.972 đồng đối với  êu cầu của ngu ên đ n. 

 - Bác đ n  hởi  iện của anh Võ L vì đã vi phạm hợp đồng. 

 - Chấp nhận đ n phản tố của b  đ n về việc đối trừ nghĩa v  do anh L vi 

phạm hợp đồng mua bán bột thức ăn đ ợc xác  ập giữa anh L và anh P số tiền 

39.790.000 đồng. 

Tại phiên t a P th m, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Tr  

phát biểu    iến về việc chấp hành pháp  uật tố t ng của T a án và quan điểm 

giải qu ết v  án nh  sau: 

- Về thủ tục tố tụng: Th m phán, Hội đồng xét xử P th m, th     phiên 

tòa đã chấp hành đúng các qu  đ nh của Bộ  uật Tố t ng dân s ; các đ  ng s  

đã th c hiện đúng các qu ền và nghĩa v , tham gia phiên t a theo các qu  đ nh 

của Bộ  uật Tố t ng dân s .  

- Về n i dung:  Đề ngh  HĐ   áp d ng Điều 300,  hoản 2 Điều 308 của 

Bộ  uật tố t ng dân s  2015, chấp nhận một phần  háng cáo của b  đ n, sửa bản 

án s  th m và c ng nhận s  thỏa thuận của các đ  ng s  về  hoản tiền  ãi. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 
  

Sau  hi nghiên cứu các tài  iệu trong hồ s  v  án đ ợc th m tra tại phiên 

t a và căn cứ  ết quả tranh t ng tại phiên t a,    iến của Kiểm sát viên, Hội 

đồng xét xử nhận đ nh: 

[1] Về tố tụng: 
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[1.1] Về tính hợp pháp của  háng cáo: 

Sau khi T a án cấp s  th m xét xử v  án ngà  31/10/2019 thì ngày 

14/11/2019, b  đ n anh Ng  Văn P  háng cáo bản án s  th m.  ét thấ   háng 

cáo của b  đ n trong hạn  uật đ nh, phù hợp với qu  đ nh tại Điều 273 của Bộ 

 uật Tố t ng dân s , do đó T a án cấp phúc th m th     để giải qu ết theo trình 

t  phúc th m đối với v  án. 

 [1.2] Về quan hệ tranh chấp:  

 Việc mua bán bột thức ăn gia súc giữa anh Võ L – bên bán với anh Ng  

Văn P – bên mua đ ợc th c hiện năm 2014, hai bên chỉ thỏa thuận miệng mà 

 h ng  ập văn bản thỏa thuận về việc mua bán. Căn cứ Điều 401 và Điều 428 

Bộ  uật dân s  2005 thì đâ   à hình thức hợp đồng mua bán tài sản đ ợc giao  ết 

bằng  ời nói. Do đó cần xác đ nh  ại quan hệ tranh chấp trong v  án  à “Tranh 

chấp hợp đồng mua bán tài sản”. 

 [1.3] Về thời hiệu  hởi  iện: 

 Tại giai đoạn s  th m, các bên đ  ng s   h ng đề cập và  h ng  êu cầu 

T a án áp d ng thời hiệu. Căn cứ qu  đ nh tại Khoản 2 Điều 184 của Bộ  uật tố 

t ng dân s : “Tòa án chỉ áp dụng thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của 

m t bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa 

án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc”, do đó  êu cầu của b  

đ n tại phiên t a P th m về việc  êu cầu T a án áp d ng thời hiệu  hởi  iện  à 

 h ng có c  sở để chấp nhận. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Xét kháng cáo của bị đơn yêu cầu Tòa án bác đơn của anh Võ L vì 

đã vi phạm hợp đồng, không chấp nhận khoản tiền lãi 14.073.972 đồng, HĐXX 

thấy rằng: 

 Giao d ch dân s  giữa anh L và anh P đ ợc xác  ập năm 2014 nên cần áp 

d ng Bộ  uật dân s  2005. Tu  nhiên nội dung và hình thức của giao d ch nà  

phù hợp với qu  đ nh của Bộ  uật dân s  2015 nên HĐ   áp d ng Bộ  uật dân 

s  2015 để giải qu ết, theo qu  đ nh tại Điều 688 Bộ  uật dân s  2015 về điều 

 hoản chu ển tiếp. 

 Về số tiền nợ gốc: Tại phiên h a giải ngà  25/9/2019 cũng nh  tại phiên 

t a s  th m, P th m, anh Ng  Văn P thừa nhận c n nợ anh Võ L số tiền mua bột 

thức ăn gia súc  à 40.925.000 đồng. Do đó T a án cấp s  th m chấp nhận  êu 

cầu  hởi  iện của anh Võ L đối với số tiền nợ tiền bột 40.925.000 đồng  à có 

căn cứ. 

 Về tiền  ãi: Tại phiên t a P th m, các đ  ng s  đã thỏa thuận đ ợc với 

nhau về  hoản tiền  ãi, theo đó anh Ng  Văn P phải trả cho anh Võ L số tiền  ãi 

từ ngà  13/4/2016 đến ngà  25/9/2019  à 7.000.000 đồng.  ét thấ  thỏa thuận 

trên  à t  ngu ện,  h ng vi phạm điều cấm của  uật và  h ng trái đạo đức xã hội 
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nên HĐ   phúc th m c ng nhận s  thỏa thuận của các đ  ng s  về  hoản tiền 

lãi. 

Tổng cộng anh Ng  Văn P phải trả cho anh Võ L số tiền 47.925.000 

đồng. 

 [2.2] Xét kháng cáo của bị đơn yêu cầu Tòa án chấp nhận đơn phản tố 

của bị đơn về việc đối trừ nghĩa vụ do anh L vi phạm hợp đồng mua bán b t 

thức ăn được xác lập giữa anh L và anh P số tiền 39.790.000 đồng 

 Anh Ng  Văn P  êu cầu T a án buộc anh Võ L trả số tiền 39.790.000 

đồng do anh L ngừng cung cấp thức ăn ảnh h ởng đến s  phát triển của đàn  ợn. 

HĐ   thấ  rằng: Đâ  chỉ  à những  ập  uận về thiệt hại phát sinh từ hợp đồng 

mua bán hàng hóa mà b  đ n phản bác  ại  êu cầu  hởi  iện của ngu ên đ n, 

chứ  h ng phải  êu cầu phản tố. T a án cấp s  th m đã th     giải qu ết theo 

 êu cầu phản tố  à  h ng đúng. Về nội dung: Anh P chỉ cung cấp cho T a án các 

tài  iệu mà mình đã t   ập về việc theo dõi  ết quả xuất bán  ợn, tỷ  ệ hao h t so 

với đàn  ợn tr ớc nên  h ng  iên quan gì đến việc mua bán thức ăn chăn nu i 

với anh L, trong  hi đó anh L  ại cung cấp cho Tòa án văn bản ghi nhận quá 

trình mua bán giữa anh L và anh P, trong đó anh P đã    xác nhận số nợ và cũng 

 h ng có    iến gì về  êu cầu đối với số tiền 39.790.000 đồng nói trên. Do đó 

 êu cầu của anh P  à  h ng có c  sở để chấp nhận. 

  [3] Từ những phân tích, đánh giá nêu trên, Hội đồng xét xử thấ  quá trình 

giải qu ết v  án, T a án cấp s  th m đã tiến hành thu thập, xác minh, đánh giá 

chứng cứ theo đúng trình t  qu  đ nh của pháp  uật. Bản án s  th m đã đánh giá 

một cách  hách quan, toàn diện và đầ  đủ các tài  iệu, chứng cứ để chấp nhận 

 êu cầu  hởi  iện của ngu ên đ n anh Võ L  à có c  sở. Tu  nhiên, tại phiên t a 

P th m, các đ  ng s  đã thỏa thuận đ ợc với nhau về  hoản tiền  ãi nên HĐ   

thấ  cần chấp nhận    iến của đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Quảng Tr , 

chấp nhận một phần  háng cáo của b  đ n, sửa bản án s  th m, c ng nhận s  

thỏa thuận của các đ  ng s  về  hoản tiền  ãi. 

 [4] Về án phí: 

- Án phí phúc th m: Do T a án cấp phúc th m sửa một phần bản án s  

th m nên b  đ n không phải ch u án phí phúc th m theo qu  đ nh của pháp  uật. 

- Án phí s  th m: 

Ngu ên đ n  h ng phải ch u án phí s  th m. 

B  đ n phải ch u án phí s  th m trên số tiền  hởi  iện của ngu ên đ n 

đ ợc T a án chấp nhận 47.925.000 đồng và  h ng phải ch u án phí s  th m trên 

số tiền 39.790.000 đồng vì đâ   h ng phải  à  êu cầu phản tố. 

V  các l  trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Căn cứ vào  hoản 2 Điều 308 của Bộ  uật Tố t ng dân s  2015: Chấp 

nhận một phần  háng cáo của b  đ n anh Ng  Văn P, sửa một phần bản án s  

th m số 15/2019/DS-ST ngà  31/10/2019 của Tòa án nhân dân th  xã Q, tỉnh 

Quảng Tr  về  hoản tiền  ãi. 

2. Áp d ng Điều 300 Bộ  uật Tố t ng dân s  2015; Điều 430, Khoản 3 

Điều 430, Điều 688 của Bộ  uật dân s  2015, xử:  

Chấp nhận  êu cầu  hởi  iện của ngu ên đ n. Buộc anh Ng  Văn P có 

nghĩa v  trả cho anh Võ L số tiền nợ gốc ch a thanh toán  à 40.925.000 đồng. 

C ng nhận s  thỏa thuận của các đ  ng s  về  hoản tiền  ãi. Anh Ng  

Văn P có nghĩa v  trả cho anh Võ L số tiền  ãi tính từ ngà  13/4/2016 đến ngà  

25/9/2019  à 7.000.000 đồng. 

Tổng cộng anh Ng  Văn P phải trả cho anh Võ L số tiền 47.925.000 

đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền chậm 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 B  luật dân sự năm 

2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự th  người được thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu 

thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

3  Về  n ph : Áp d ng  hoản 1 Điều 147,  hoản 2 Điều 48 Bộ  uật Tố 

t ng dân s ;  hoản 1, 5 Điều 26,  hoản 2 Điểu 29 Ngh  qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban th ờng v  Quốc hội qu  

đ nh về án phí,  ệ phí T a án: 

- Anh Ng  Văn P  h ng phải ch u án phí phúc th m; phải ch u 2.396.250 

đồng án phí dân s  s  th m nh ng đ ợc trừ vào số tiền tạm ứng án phí 

1.000.000 đồng đã nộp theo Biên  ai thu tiền số AA/2016/0000653 ngày 

20/8/2019 và 300.000 đồng đã nộp theo Biên  ai thu tiền số AA/2016/0000673 

ngà  15/11/2019 của Chi c c Thi hành án dân s  th  xã Quảng Tr , tỉnh Quảng 

Tr . Anh P c n phải nộp 1.096.250 đồng án phí. 

- Anh Võ L  h ng phải ch u án phí s  th m. Hoàn trả cho anh Võ L số 

tiền tạm ứng án phí 1.478.000 đồng đã nộp theo Biên  ai thu tiền số 

AA/2016/0000637 ngà  24/7/2019 của Chi c c Thi hành án dân s  th  xã Quảng 

Tr , tỉnh Quảng Tr . 

Bản án P th m có hiệu   c pháp  uật  ể từ ngà  tu ên án. 

 
Nơ  n ận: 
- VKSND tỉnh Quảng Tr ; 

- TAND TX Q; 

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ P THẨM 

Thẩm ph n – Chủ tọa phiên tòa 
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- CCTHADS Q; 

- Các đ  ng s ; 

- Phòng KTNV; 

- L u: HSVA, HCTP. 

(đã ký) 

 

 

 
 

Đinh Viết Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PH C THẨM 

 

C c Thẩm ph n Thẩm ph n – Chủ tọa phiên tòa 
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Lê Văn Luật Nguyễn Thị Hà Đinh Viết Nam 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PH C THẨM 

 

C c Thẩm ph n Thẩm ph n – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Đ c T n Lê Văn Luật 
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Nơ  n ận: 
- VKSND tỉnh Quảng Tr ; 

- TAND hu ện Triệu Phong; 

- CCTHADS hu ện Triệu Phong; 

- Các đ  ng s ; 

- Tổ HCTP; 

- Phòng KTNV; 

- L u: Hồ s  v  án. 

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ P THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
Lê Văn Luật 
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Nhàn:  

Rà soát chính tả 

 em biên  ai nộp án phí P th m có trùng với bản án nêu  o 

 em chổ  ập  uận 0,4m2  ng Thanh đã sử d ng nh  thế nào? 

Ghi biên bản phiên t a    iến của các đ  ng s  giống trong nội dung v  

án trong bản án 
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Ktra tên  ng  uân Thiệu ha  Văn Thiệu (hộ  iền  ề) 

…. 


